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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Số: 01/TB-ĐHTNH-SĐH Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2024 
 

THÔNG BÁO 

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2024 

Căn cứ Quyết định 2336/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thành lập Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.  

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 

23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-BGDĐT ngày 13/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng và ngành Kế toán; 

Căn cứ Quyết định số 2633/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh; 

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-ĐHTNH - SĐH ngày 15/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường ĐH Tài chính – Ng n hàng Hà Nội về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo 

trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Tài chính – Ng n hàng Hà Nội ; 

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo 

trình độ thạc sĩ năm 2024 như sau: 

 

1. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TI U TU ỂN SINH     I N 

STT Ngành     tạ  Mã số C ỉ t  u dự      

1 Tài chính - Ngân hàng 8 34 02 01 55 

2 K  toán 8 34 03 01 20 

3 Quản trị kinh doanh 8 34 01 01 35 

2  PHƯ NG THỨC TU ỂN SINH VÀ THANG ĐIỂM   T TU ỂN 

-  Phư ng thức tuyển sinh:   t tuyển 

-  Thang điểm   t tuyển: Theo quy định tại P       01 của Thông b o này 

3. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

-  Thời gian đào tạo: 18 - 24 th ng 
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4. ĐIỀU KIỆN    TU ỂN 

4.1  Đ ều kiện về vă  bằng: 

-  Ứng viên đã tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học 

(hoặc trình độ tư ng đư ng trở lên) nhóm ngành đ ng  ngành phù hợp với ngành đăng ký d  

tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ; 

- Đối với các ứng viên có văn bằng tốt nghiệp đại học thuộc các nhóm ngành gần với 

ngành đăng ký d  tuyển phải học bổ sung kiến thức do nhà trường quy định trước khi thi xét 

tuyển đầu vào (xem P         ); 

+ Ứng viên có văn bằng đại học do c  sở gi o dục nước ngoài cấp  ứng viên d  tuyển 

phải th c hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành  

Ngành đ ng  ngành ph  hợp  ngành gần  ngành kh c với ngành đăng ký d  tuyển đào 

tạo trình độ thạc sĩ được quy định tại P          của Thông b o này 

4.2. Đ ều kiện về  ă g lực ngoại ngữ:   

Ứng viên d  tuyển phải có năng l c ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng l c 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam có một trong c c văn bằng  chứng ch  sau: 

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp 

trình độ đại học trở lên mà chư ng trình có số tín ch  được th c hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước 

ngoài chiếm tối thiểu 75  tổng số tín ch ; 

- Một trong c c văn bằng hoặc chứng ch  ngoại ngữ đạt trình độ tư ng đư ng Bậc 3 trở 

lên theo Khung năng l c ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Ph  l c 03 của 

Thông b o này hoặc các chứng ch  tư ng đư ng kh c do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn 

hiệu l c tính đến ngày đăng ký d  tuyển. 

- Ứng viên d  tuyển không có văn bằng, chứng ch  tiếng Anh theo quy định hoặc có 

nhưng đã hết thời hạn, phải tham gia kỳ thi đ nh gi  năng l c tiếng Anh do Trường Đại học 

Tài chính – Ng n hàng Hà Nội tổ chức (nếu có) và phải đạt yêu cầu theo quy định trở lên; 

- Ứng viên d  tuyển là công d n nước ngoài nếu đăng ký theo học c c chư ng trình đào 

tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng l c 

tiếng Việt d ng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tư ng đư ng 

trở lên) mà chư ng trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt. 

4.3. Nộp hồ sơ  ầy  ủ t e  quy  ịnh của N   trường. 

5. HỒ S     TUYỂN 

Hồ s  d  tuyển gồm: 

- Đ n đăng ký d  thi thạc sĩ (theo mẫu của nhà trường) Ph  l c 04; 

- S  yếu lý lịch t  thuật có xác nhận của c  quan (hoặc chính quyền địa phư ng); 

- Bản sao công chứng Bằng Đại học và Bảng điểm toàn khóa (02 bộ có công chứng); 

- Giấy chứng nhận/Bảng điểm hoàn thành chư ng trình học chuyển đổi hoặc bổ sung kiến 

thức (nếu có); 
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- Bản sao công chứng chứng ch  ngoại ngữ; 

- Giấy chứng minh nhân dân (02 bản công chứng); 

- Giấy chứng nhận sức khỏe; 

- 02 ảnh (trong đó: 01 ảnh 3x4, 01 ảnh 4x6) cho vào phòng bì ghi rõ họ tên và ngày sinh 

của ứng viên sau ảnh; 

- Bài luận về định hướng nghiên cứu (Ph  l c 05); 

6  QU  TRÌNH ĐĂNG  Ý   T TU ỂN 

6.1. Quy trình   t tuyển 

- Ứng viên đăng ký   t tuyển hoàn thiện hồ s  theo mẫu của nhà trường (tải hồ s  theo 

tại địa ch  trên website: www.fbu.edu.vn) 

- Ứng viên nộp đầy đủ hồ s  đăng ký d  xét tuyển tr c tiếp hoặc qua đường bưu điện.  

6.2  Đ ểm xét tuyển:  

Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải có tổng điểm đ nh gi  hồ s  và bài luận định 

hướng nghiên cứu tối thiểu đạt 60/100 trở lên  trong đó điểm bài luận định hướng nghiên cứu 

tối thiểu phải đạt 25/40 điểm. 

7. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

7.1.Thời gian tổ chức xét tuyển (dự kiến) 

 

STT Nội dung T ờ  g a   (Dự kiến) 

1 Học bổ sung kiến thức Tháng 6/2024 

2 Ôn thi Tiếng Anh Tháng 7/2024 

3 Tổ chức   t tuyển Tháng 8/2024 

 

Thời gian nhận hồ s  ứng viên d  tuyển: Đến hết ngày 31/05/2024. 

7.  . Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ  ự tuyển: 

Ứng viên nộp hồ s  d  tuyển về địa ch :  

Viện Sau Đại học - Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội, Số 136 Phạm Văn 

Đồng, P.  u n Đ nh, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.  

Điện thoại: 024366.740.284/ 0968.938.840. Email: viensaudaihoc@fbu.edu.vn  

Website: www.fbu.edu.vn  

8. HỌC PHÍ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN: 

- Học phí: 1 200 000 VNĐ/1 tín ch  (gồm 60 tín ch ) 

- Lệ phí xét tuyển: 1.000 000 VNĐ/1 thí sinh 

- Lệ phí chuyển đổi, bổ sung kiến thức (nếu có): 600.000 VNĐ/1 tín ch . 

http://www.fbu.edu.vn/
mailto:viensaudaihoc@fbu.edu.vn
http://www.fbu.edu.vn/
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Kính đề nghị Quý Lãnh đạo C  quan  đ n vị quan tâm phối hợp, triển khai thông báo 

rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức và các cá nhân các ứng viên cao học liên hệ  đăng ký  

Trân trọng!   

 

 

Nơi n ận: 

- Như trên; 

- CTHĐT, BGH (để báo cáo); 

- Ứng viên dự thi; 

- Lưu: SĐH, VT. 

 
HIỆU TRƯỞNG 

 

 

( ã  ý) 

 

PGS. TS Phạm Ngọc Ánh 
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PHỤ  ỤC S  01 

THANG ĐIỂM   T TU ỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI 

Stt Nộ  du g  y u cầu T a g   ể  
T  g   ể  

 tố   a 
T  trọ g 

1 Tốt  g  ệ   ạ   ọc  60 60% 

 - Loại  uất sắc 60   

- Loại Giỏi 55   

- Loại Kh  50   

- Loại kh c 45   

2     luậ   ị    ướ g  g     cứu 40 40 40% 

 T  g  100 100% 
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PHỤ LỤC S  02 

BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ VĂN BẰNG HOẶC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ 

TƢƠNG ĐƢƠNG BẬC 3 VÀ BẬC 4 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG 

CHO VIỆT NAM ÁP DỤNG TRONG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

Ngôn ngữ Chứng 

chỉ/Vă  bằng 

Trì    ộ/T a g   ểm 

Tươ g  ươ g bậc 3 Tươ g  ươ g bậc 4 

 

 

 

 

 

Ti ng anh 

TOEFL iBT 30 - 45 46 – 93 

TOEFL ITP 450 – 499  

IELTS 4.0 – 5.0 5.5 – 6.5 

Cambridge 

Assessment 

English 

B1 Preliminary/B1 Business 

Preliminary/Linguaskill. 

Thang điểm: 140 - 159 

B2 First/B2 Bussiness 

Vantage/ Linguaskill 

Thang điểm: 160 - 179 

TOEIC (4 kỹ 

năng) 

Nghe: 275 – 399 

Đọc: 275 – 384 

Nói: 120 – 159 

Viết: 120 - 149 

Nghe: 400 – 489 

Đọc: 385 - 454 

Nói: 160 - 179 

Viết: 150 - 179 
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PHỤ LỤC S  03 

NGÀNH ĐÚNG  NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN VÀ NGÀNH KHÁC VỚI NGÀNH, 

CHU  N NGÀNH ĐĂNG  Ý   T TU ỂN 

1. Nhữ g  ố  tượ g  ược dự tuyển: là nhữ g  gườ   ã tốt nghiệ   ại học thuộc  

ngành sau: 

TT 
Ngành dự 

tuyể  t ạc sĩ 

Tốt  g  ệ   ạ  

 ọc Ng    

 ú g 

Tốt  g  ệ   ạ   ọc Ng    

gầ    g      ù  ợ  

   su g      t ức 

 g      ù  ợ   

 g    gầ  

1 

Ngành Tài 

chính – Ngân 

hàng 

Ngành Tài 

chính – ngân 

hàng 

C c ngành thuộc lĩnh v c Kinh 

doanh  quản lý: Kinh doanh; kế 

toán – kiểm to n; quản trị  quản 

lý; kinh tế học; kinh tế ngành; 

quản lý ngành 

3 học phần 

 

 

2 Ng       toán  
Ngành Kế to n 

– kiểm to n 

C c ngành thuộc lĩnh v c Kinh 

doanh  quản lý: Kinh doanh; 

Tài chính – ng n hàng; quản trị  

quản lý; kinh tế ngành; quản lý 

ngành... 

3 học phần 

 

 

3 
Ngành Quả  

trị      d a    

Ngành Quản 

trị  quản lý 

C c ngành thuộc lĩnh v c Kinh 

doanh  quản lý: Kinh doanh; kế 

toán – kiểm to n; Tài chính – 

ng n hàng; kinh tế ngành; quản 

lý ngành... 

4 học phần 

 

 

4 Ng       c  Ng    c c  g    v  c uy    g     ã   u ở tr   

 

2. Học b  su g      t ức 

a. Người có bằng đại học ngành đ ng không phải học bổ sung kiến thức 

b. Người tốt nghiệp ngành gần  ngành ph  hợp phải học bổ sung kiến thức trước khi   t 

tuyển.  

c. Các môn học và thời lượng bổ sung kiến thức gồm: 

c.1  NGÀNH K  TOÁN: 

 - Kế toán tài chính       2 tín chỉ 
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 - Kế toán quản trị       2 tín chỉ 

 - Kiểm toán báo cáo tài chính      2 tín chỉ 

c.2  NGÀNH TÀI CHÍNH –NGÂN HÀNG: 

1) Phân tích báo cáo tài chính DN    2 tín chỉ 

2) Tài chính doanh nghiệp     2 tín chỉ 

3) Nghiệp vụ ngân hàng thương mại    2 tín chỉ 

c.3 QUẢN TRỊ KINH DOANH: 

1) Quản trị chiến lược:       2 tín chỉ 

2) Quản trị thương mại dịch vụ:     2 tín chỉ 

3) Quản trị sản xuất:       2 tín chỉ 

4) Marketing căn bản:      2 tín chỉ 
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PHỤ LỤC 04: MẪU Đ N    TUYỂN VÀ LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 
 

 

 Ộ GIÁO  ỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI 

 

 

CỘNG HÒA  Ã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lậ  – Tự d  – Hạ     úc 

 

Đ N ĐĂNG  Ý    TU ỂN CAO HỌC  
 

 í   gử    Hộ   ồ g tuyể  s    Ca   ọc 

           Trườ g Đạ   ọc T   c í   – Ngâ     g H   ộ  

 

Tôi tên là: ............................................................................... Nam/Nữ .....................................  

Sinh ngày ............................................................................... Tại: .............................................  

Hộ khẩu thường tr : ...................................................................................................................  

Chỗ ở hiện nay: ..........................................................................................................................  

Đối tượng ưu tiên: (Thư ng binh  Miền n i  D n tộc) ..............................................................  

C  quan công t c: ......................................................................................................................  

Ngày/th ng/năm bắt đầu công t c: ............................................................................................  

Điện thoại c  quan: ............................. Di động:……………     Nhà riêng: ..............................  

Tốt nghiệp Đại học: Trường: .............. ....................................................................................... 

                          Ngành: ......................................................................................................  

                                  Hệ đào tạo: ...............................................................................................  

                                  Năm tốt nghiệp: .........         ếp loại: ........................................................  

Chuyển đổi bổ sung kiến thức (nếu có)  ................................................. . .................................  

Đăng ký d  thi Cao học ngành: .................................................................................................  

của Trường Đại học Tài chính – Ng n hàng Hà Nội  

Tôi  in cam đoan chấp hành nghiêm ch nh c c Quy chế  Quy định của Nhà trường  Bộ Gi o 

dục và Đào tạo về tuyển sinh và qu  trình học tập /  

 Xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

................, ngày ……tháng ……năm 20… 

Ngườ  l    ơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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BỘ GIÁO  ỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI 

CỘNG HÒA  Ã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lậ  – Tự d  – Hạ     úc 
                   

 

S    U  Ý  ỊCH 

(Dành cho thí sinh đăng ký d  tuyển cao học) 
 

                          Họ và tên: .............................................................. Ngày sinh: .....................  

 N i sinh(T nh): ............................ Nguyên qu n(T nh): ..............................  

 Bí danh:........................................................................................................  

 Nguyên quán: ...............................................................................................  

 N i đăng ký thường tr : ..............................................................................  

 Chỗ ở hiện nay: ............................................................................................   

D n tộc:  ...................................................................... Tôn giáo: ........................................  

Thành phần gia đình: .............................................................................................................  

Trình độ văn hóa: ...................................................................................................................  

Trình độ ngoại ngữ: ...............................................................................................................  

Kết nạp Đảng CSVN ngày: ....................................................................................................  

Nghề nghiệp: ................................................................. Chức vụ: .........................................  

C  quan công t c: ..................................................................................................................  

Điện thoại c  quan: ....................................................... Di động: ..........................................  

Email: ............................................................................  ........................................................  

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH: 

Họ và tên cha: ............................................................... Năm sinh:  ......................................  

Nghề nghiệp: ..........................................................................................................................  

C  quan công t c: ..................................................................................................................  

Họ và tên mẹ: ................................................................ Năm sinh:  ......................................  

Nghề nghiệp: ..........................................................................................................................  

C  quan công t c: .........................................................  ........................................................  

Anh/chị/em ruột: ....................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Họ và tên vợ (chồng): ............................................................. Năm sinh: ..............................  
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Nghề nghiệp: ..........................................................................................................................  

C  quan công t c: ..................................................................................................................  

Các con: .................................................................................................................................  

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC: 

 ...............................................................................................................................................  

 HEN THƯỞNG VÀ  Ỷ  UẬT: 

 ...............................................................................................................................................  

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn 

trách nhiệm. 

 

 

  c   ậ  của c í   quyề   ịa   ươ g 

(hoặc của c  quan công t c) 

............, ngày ……tháng……năm 20… 

Ngườ    a  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 
 

 

 

  



 

12 

 

PHỤ LỤC 05 

YÊU CẦU BÀI LUẬN ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU 

1. Ngôn ngữ vi t: tiếng Việt. 

2. Độ dài bài luận: khoảng 600 từ (+/- 10%).  

3. Nội dung chính cần có trong bài luận: 

- Giới thiệu khái quát về bản thân 

- Điểm mạnh, điểm yếu của bản thân 

- Các thành tích học tập, nghiên cứu khoa học nổi bật 

- Nghề nghiệp hiện tại của ứng viên 

- Mục đích, lý do đăng ký dự tuyển vào trường 

- Lý do lựa chọn ngành học 

- Định hướng đề tài nghiên cứu:  

 Lý do l a chọn đề tài (hướng nghiên cứu) 

 Mục tiêu mong muốn đạt được 

 Sử d ng số liệu, dữ liệu th c tế đề nghiên cứu 

 D  kiến kết quả nghiên cứu 

 D  kiến ứng dụng kiến thức vào việc làm sau khi tốt nghiệp. 

 


